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BÁO CÁO 

 Tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ và Hội trường về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 5

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội

Ngày 10/06/2023, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và ngày 22/06/2022, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi). Đã có 103 lượt ý kiến của đại biểu Quốc hội (ĐBQH), trong đó 92 lượt ý kiến phát biểu tại Tổ và 21 lượt ý kiến phát biểu tại Hội trường; có 01 ý kiến của ĐBQH gửi bằng văn bản. Tổng Thư ký Quốc hội xin báo cáo tổng hợp ý kiến của các vị ĐBQH thảo luận tại Tổ và ở Hội trường như sau: 

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

1. Về sự cần thiết sửa đổi Luật Viễn thông
- Nhiều ý kiến nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi Luật (35 ý kiến). 
- Có ý kiến nhất trí với tên gọi của Luật (01 ý kiến).

- Một số ý kiến đề nghị đánh giá kỹ hơn về sự cần thiết sửa đổi Luật Viễn thông, tác động của dự án Luật, lợi ích quốc gia và của doanh nghiệp trong nước, các thành phần kinh tế thuộc đối tượng áp dụng của Luật này, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến xuyên biên giới (03 ý kiến).
2. Về đảm bảo tính thống nhất với hệ thống pháp luật và tương thích với điều ước quốc tế

- Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát đảm bảo tính thống nhất của dự thảo Luật với các luật khác, đảm bảo tính tương thích với quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật về đầu tư kinh doanh, bảo đảm tuân thủ các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên
; trường hợp có những quy định khác thì phải là trường hợp ngoại lệ được quy định trong điều ước quốc tế hoặc phải có lộ trình áp dụng để đảm bảo phù hợp với cam kết (13 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm thống nhất với Luật Công nghệ thông tin về vấn đề xử lý, lưu trữ và truy xuất thông tin (01 ý kiến); thống nhất với Luật Cạnh tranh về quy định thống lĩnh thị trường (01 ý kiến); cân nhắc sự cần thiết quy định về giá trong dự thảo Luật này (01 ý kiến).

- Một số ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát để đảm bảo thống nhất với Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Luật Đất đai đối với đất công, trụ sở công, công trình công (03 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị rà soát, hoàn thiện pháp luật để phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu quốc gia, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật an toàn, an ninh thông tin, đồng thời, quan tâm phát triển một số doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin, doanh nghiệp số chủ lực... (01 ý kiến).
II. VỀ NỘI DUNG DỰ THẢO LUẬT

1. Những quy định chung (Chương I)

1.1. Về phạm vi điều chỉnh của Luật (Điều 1)

- Một số ý kiến nhất trí với việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự án Luật đối với một số dịch vụ mới (11 ý kiến). Có ý kiến đề nghị cân nhắc việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật đối với dịch vụ trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây (01 ý kiến).
- Một số ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, phân biệt phạm vi điều chỉnh của Luật Viễn thông với Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghệ thông tin (05 ý kiến). Có ý kiến đề nghị phân định rõ phạm vi điều chỉnh của cơ sở hạ tầng thông tin trong Luật Viễn thông và Luật Công nghệ thông tin (01 ý kiến).
 - Có ý kiến đề nghị bổ sung Điều 1 như sau: “Luật này quy định về hoạt động viễn thông, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động viễn thông; quản lý nhà nước về viễn thông, hợp tác quốc tế về viễn thông” (01 ý kiến).
- Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật vẫn nặng về việc điều chỉnh hoạt động kinh doanh viễn thông như Luật Viễn thông năm 2009, đề nghị cần nghiên cứu, chỉnh sửa cho phù hợp hơn vì hoạt động viễn thông rộng hơn so với kinh doanh viễn thông (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị quy định rõ quyền và nghĩa vụ của chủ thể quản lý, đối tượng bị điều chỉnh (01 ý kiến).
1.2. Về đối tượng áp dụng (Điều 2)

Một số ý kiến đề nghị giới hạn đối tượng áp dụng theo hướng chỉ bao gồm những cá nhân, tổ chức được thành lập và hoạt động tại Việt Nam để phù hợp với các thông lệ quốc tế và duy trì một môi trường pháp lý thuận lợi nhằm thu hút các nhà cung cấp dịch vụ (03 ý kiến).
1.3. Về giải thích từ ngữ (Điều 3)

- Có ý kiến đề nghị làm rõ hơn những khái niệm mới ở Điều 3, như: dịch vụ trung tâm dữ liệu, cho thuê hạ tầng kỹ thuật hay cho thuê công trình viễn thông (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị chuyển các định nghĩa “dịch vụ viễn thông phổ cập” và “dịch vụ viễn thông bắt buộc” tại khoản 2 Điều 31, “cấp giấy phép riêng, cấp giấy phép nhóm” tại khoản 1 và 2 Điều 35, “đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông” tại Điều 36 vào Điều 3 dự thảo Luật để đảm bảo tính đồng bộ (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị rà soát kỹ để quy định thống nhất nội hàm của thuật ngữ “viễn thông” sử dụng trong dự thảo Luật với các hiệp định, điều ước quốc tế (Điều 13.1 Hiệp định CPTPP) (02 ý kiến). Có ý kiến đề nghị chỉnh sửa như sau: “viễn thông là việc gửi, truyền nhận bằng đường cáp, sóng vô tuyến điện, phương tiện quang học và phương tiện điện tử khác, xử lý ký hiệu tín hiệu, số liệu, chữ viết, hình ảnh, âm thanh bằng thiết bị đầu cuối hay các thiết bị liên quan” (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị chỉnh sửa khái niệm “thiết bị viễn thông” là thiết bị kỹ thuật bao gồm phần cứng, phần mềm được dùng để thực hiện viễn thông hoặc những thiết bị có mục đích tương đương (01 ý kiến). Có ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, tránh trùng lặp giữa khoản 3 và khoản 6 Điều 3; cân nhắc quy định về hàng hoá viễn thông hay hàng hoá viễn thông chuyên dùng trong dự thảo Luật (02 ý kiến).
- Một số ý kiến đề nghị giải thích khái niệm “điểm cung cấp dịch vụ viễn thông” (03 ý kiến); “cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động” (01 ý kiến); “hạ tầng số” (02 ý kiến); “cơ sở hạ tầng kỹ thuật dùng chung” (01 ý kiến); “hoạt động viễn thông công ích” (01 ý kiến); “dịch vụ viễn thông xuyên biên giới’ (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị làm rõ nội hàm của khái niệm “hoạt động viễn thông”; nghiên cứu, bổ sung quy định về quyền tham gia hoạt động viễn thông, quyền được bảo đảm an toàn viễn thông cho cả bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ, về tính cạnh tranh bình đẳng trong hoạt động viễn thông (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị chỉnh sửa cụm từ “mạng nội bộ” tại khoản 18 thành “mạng viễn thông nội bộ” để thống nhất với các điều, khoản khác (mạng viễn thông công cộng, mạng viễn thông dùng riêng) (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị giải thích rõ hơn, cụ thể, dễ hiểu hơn về “phương tiện thiết yếu”, “sở hữu hoặc sở hữu phần lớn”  tại khoản 25 và xác định rõ lĩnh vực nào áp dụng quy định này; làm rõ cụm từ “thiết yếu” để thuận tiện cho việc áp dụng trong thực tiễn (01 ý kiến). 
- Có ý kiến cho rằng, khái niệm “tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông” chưa được giải thích trong dự thảo Luật; chưa làm rõ được sự khác nhau giữa khái niệm “tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông” với “doanh nghiệp viễn thông” quy định tại khoản 29 (01 ý kiến).

1.4. Về chính sách của Nhà nước về viễn thông (Điều 4)
- Có ý kiến cho rằng, Điều 4 quy định chưa rõ, chưa cụ thể hóa những nội dung tạo điều kiện thuận lợi của Nhà nước về viễn thông (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu cụ thể hơn để khuyến khích doanh nghiệp có cơ chế tài chính tốt hơn trong đầu tư các mạng như mạng 5G (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung các chính sách đối với công trình hạ tầng viễn thông (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị thay cụm từ "bứt phá" trong khoản 1 thành “tạo điều kiện để tham gia kinh doanh viễn thông, phát triển hạ tầng viễn thông” (01 ý kiến).

- Một số ý kiến đề nghị khoản 3 cần quy định Nhà nước có chính sách ưu tiên để phát triển cơ sở hạ tầng và cung cấp các dịch vụ viễn thông ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (03 ý kiến). Có ý kiến đề nghị bổ sung chính sách hỗ trợ kêu gọi đầu tư, sự phối hợp giữa các chủ đầu tư, doanh nghiệp viễn thông với các đơn vị có liên quan và với các đơn vị quản lý về các công trình hạ tầng viễn thông được triển khai ở miền núi, vùng cao, biên giới (01 ý kiến). Có ý kiến cho rằng, việc ưu tiên cho “vùng sâu, vùng xa” khó áp dụng vì không có tiêu chí, khó xác định địa bàn (01 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu để có quy định cụ thể hơn tại khoản 4 về “các lĩnh vực cần thúc đẩy việc sử dụng Internet”, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (01 ý kiến). Có ý kiến đề nghị thay cụm từ “thúc đẩy việc sử dụng Internet” bằng cụm từ “thúc đẩy chuyển đổi số” nhằm bao quát và toàn diện hơn (01 ý kiến).

- Có ý kiến cho rằng, để tạo thuận lợi hơn trong việc sử dụng hạ tầng mạng viễn thông, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đề nghị bổ sung vào Điều 4 quy định “Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phối hợp, hợp tác trong hoạt động chia sẻ tài nguyên, các cơ sở hạ tầng dùng chung với các doanh nghiệp viễn thông để phát triển hạ tầng số, phục vụ mục đích bảo đảm an ninh, quốc phòng. Các doanh nghiệp viễn thông ưu tiên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng với chính sách ưu đãi phù hợp với quy định của pháp luật” (01 ý kiến).
1.5. Về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin (Điều 5)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung tại khoản 3 quy định về việc doanh nghiệp viễn thông phải chấp hành nghiêm, phối hợp và nâng cao trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn cơ sở hạ tầng viễn thông (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào khoản 4 nội dung "Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ viễn thông chịu sự quản lý, thanh tra, kiểm tra và thực hiện yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin theo quy định của pháp luật" (01 ý kiến).

- Một số ý kiến đề nghị làm rõ nội dung “cơ quan nhà nước có thẩm quyền” tại khoản 6 là cơ quan nào, cấp nào? Việc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được thực hiện trong điều kiện hoàn cảnh nào (khẩn cấp, bạo động…)? (03 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị rà soát quy định tại khoản 8 cho phù hợp với Luật Giao dịch điện tử và Luật An ninh mạng (01 ý kiến).
1.6. Về bảo đảm bí mật thông tin (Điều 6)

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn về quyền, nghĩa vụ của các doanh nghiệp liên quan đến tình trạng tin nhắn rác, phần mềm cung cấp làm lộ thông tin cá nhân, điện thoại lừa đảo (01 ý kiến); đề nghị bổ sung quy định doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm cung cấp nhanh chóng thông tin liên quan đến người sử dụng dịch vụ viễn thông để phục vụ công tác điều tra (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị sửa đổi khoản 1 để xác định chủ sở hữu thông tin mới là người có trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước, vì doanh nghiệp viễn thông và các bên khác không có khả năng biết hoặc phát hiện liệu thông tin được truyền hoặc lưu trữ bằng dịch vụ của họ có thuộc bí mật nhà nước hay không (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị giải thích rõ cụm từ "bao gồm nhưng không giới hạn" tại khoản 4 (01 ý kiến); có ý kiến đề nghị điều chỉnh lại điểm a khoản 4 theo hướng: người sử dụng dịch vụ viễn thông đồng ý cung cấp thông tin sau khi doanh nghiệp viễn thông đã cung cấp đầy đủ tới người sử dụng; đề nghị quy định về chính sách chia sẻ thông tin bao gồm loại thông tin, mục đích thông tin, nguyên tắc chia sẻ, phạm vi chia sẻ... (01 ý kiến). Một số ý kiến cho rằng, nội dung doanh nghiệp viễn thông được tiết lộ các thông tin của các cá nhân, tổ chức đối với một tổ chức khác tại điểm b khoản 4 là chưa phù hợp với Điều 21 của Hiến pháp năm 2013; đề nghị quy định giới hạn thông tin cụ thể mà các doanh nghiệp được phép trao đổi để phục vụ các mục đích cụ thể hoặc bổ sung giải pháp bảo đảm bí mật thông tin (ví dụ như văn bản trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp phải được cơ quan quản lý có thẩm quyền chấp thuận); quy định cụ thể trường hợp và mục đích cung cấp thông tin (05 ý kiến). Có ý kiến đề nghị trường hợp các doanh nghiệp viễn thông có thỏa thuận bằng văn bản về việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người sử dụng dịch vụ viễn thông thì phải quy định về hình thức thông báo và được sự đồng thuận của khách hàng về các thông tin sẽ được trao đổi, cung cấp cho đơn vị khác (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị cần quy định chặt chẽ hơn việc bảo mật thông tin cá nhân, ràng buộc trách nhiệm của các doanh nghiệp viễn thông trong việc thu thập, trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người sử dụng dịch vụ viễn thông để tránh tình trạng lạm quyền (02 ý kiến).
- Một số ý kiến đề nghị bổ sung trường hợp doanh nghiệp viễn thông được chia sẻ, cung cấp thông tin thuê bao cho cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý mà không cần phải có sự đồng ý của chủ thuê bao (03 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị phân biệt rõ thông tin trong việc sử dụng dịch vụ viễn thông truyền thống và dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet - OTT (01 ý kiến).
1.7. Về các hành vi bị cấm trong hoạt động viễn thông (Điều 9)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung một số hành vi nhằm tránh trường hợp lợi dụng viễn thông để trục lợi (01 ý kiến); đề nghị bổ sung hành vi cấm mua bán thông tin của người sử dụng dịch vụ trong hoạt động viễn thông (01 ý kiến); đề nghị bổ sung hành vi “cung cấp dịch vụ viễn thông qua biên giới cho người dùng Việt Nam mà chưa được phép” đã quy định tại Điều 24 (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định tại khoản 2 để bao quát hết các trường hợp (01 ý kiến); đề nghị bổ sung cụm từ “trái phép”, cụ thể: “... thu trộm, nghe trộm, xem trộm thông tin trái phép trên mạng viễn thông” vì hiện nay cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền thực hiện việc này trong một số tình huống (01 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị tách riêng quy định về việc phá hoại thiết bị của Nhà nước và đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông tại khoản 3 (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung khoản 5 như sau: “Tiết lộ thông tin riêng, chuyển qua mạng viễn thông công cộng của mọi tổ chức, cá nhân, thông tin riêng liên quan đến người sử dụng dịch vụ viễn thông” (01 ý kiến).
2. Kinh doanh viễn thông (Chương II)

2.1. Về hình thức kinh doanh viễn thông (Điều 10)

Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “phần mềm vật tư, thiết bị viễn thông” vào khoản 2 như sau: “Việc kinh doanh hàng hóa viễn thông (phần mềm vật tư, thiết bị viễn thông) phải theo các quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan” (01 ý kiến).

2.2. Về sở hữu trong kinh doanh dịch vụ viễn thông (Điều 11)

Có ý kiến đề nghị đánh giá tác động của quy định về sở hữu trong viễn thông vì quy định này dẫn đến tình trạng không thể cổ phần hóa đối với doanh nghiệp viễn thông nhà nước, không thúc đẩy cạnh tranh (01 ý kiến). Có ý kiến đề nghị quy định rõ Nhà nước sở hữu bao nhiêu % cổ phần trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông thì có quyền chi phối doanh nghiệp (01 ý kiến); đề nghị quy định cụ thể về sở hữu trong kinh doanh dịch vụ viễn thông ngay trong luật để đảm bảo quyền theo quy định của Hiến pháp (01 ý kiến). 
2.3. Về quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp viễn thông, đại lý dịch vụ viễn thông (Điều 13 và Điều 14)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung một khoản quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông phải thu hồi các công trình viễn thông, gồm cả hạ tầng kỹ thuật viễn thông và các thiết bị mạng khi không còn sử dụng (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung tại Điều 13 về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc chuyển các dữ liệu số của mình  hướng tới sử dụng hạ tầng dùng chung trong dữ liệu số, khai thác chung để tối ưu hóa những giá trị này cho xã hội. Đề nghị bổ sung trách nhiệm cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến việc sử dụng viễn thông cho người sử dụng dịch vụ viễn thông (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và khách hàng, nhất là các vấn đề liên quan đến an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ đời tư cá nhân (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bỏ hoặc làm rõ hơn quy định tại điểm d khoản 1 Điều 13 “cho doanh nghiệp viễn thông khác thuê lại cơ sở hạ tầng viễn thông” do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không có hạ tầng mạng để cho thuê. Đề nghị thống nhất cụm từ “sử dụng hạ tầng mạng”, “sử dụng cơ sở hạ tầng viễn thông” (01 ý kiến). Có ý kiến đề nghị thiết kế lại để đảm bảo rõ ràng, thống nhất, tránh mâu thuẫn, trùng lắp giữa khoản 1 và khoản 3 Điều 13 về quyền cho doanh nghiệp viễn thông khác thuê cơ sở hạ tầng (01 ý kiến). Có ý kiến đề nghị bổ sung vào khoản 1 Điều 13 nội dung sau: “Bán lưu lượng dịch vụ viễn thông cho doanh nghiệp khác để cung cấp dịch vụ cho người sử dụng” (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung nghĩa vụ của doanh nghiệp tại khoản 2 Điều 13 phải đảm bảo vấn đề mỹ quan của các đường dây kết nối trên các cột viễn thông (01 ý kiến). Có ý kiến đề nghị bỏ hoặc thay thế yêu cầu tại điểm h khoản 2 Điều 13 bằng hình thức cung cấp thông tin khác (01 ý kiến).
- Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định doanh nghiệp viễn thông phải có nghĩa vụ kết nối, chia sẻ thông tin thuê bao do mình quản lý với các cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý khi được yêu cầu để phục vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội (03 ý kiến). Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về quyền của các doanh nghiệp viễn thông tại khoản 1 Điều 14 được phép kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an để phục vụ cho các công tác chuẩn hóa thông tin thuê bao, phù hợp với tình hình thực tế (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về việc doanh nghiệp viễn thông phải có nghĩa vụ lưu trữ, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ viễn thông mà người sử dụng đã cung cấp khi giao kết hợp đồng với doanh nghiệp, các thông tin về hoạt động của thuê bao viễn thông theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (02 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của đại lý dịch vụ viễn thông với người sử dụng dịch vụ viễn thông trong trường hợp thời gian và chất lượng của dịch vụ không đảm bảo như giao kết trong hợp đồng (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị không dẫn chiếu cụ thể tên các luật khác tại Điều 13 và Điều 14 để tránh bỏ sót các luật; trường hợp vẫn quy định, đề nghị bổ sung dẫn chiếu Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị chuyển nội dung quyền thành nghĩa vụ của doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ không có hạ tầng mạng có quyền thực hiện nhiệm vụ viễn thông công ích do Nhà nước giao (điểm e khoản 1 Điều 13) (01 ý kiến).
2.4. Về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ viễn thông và thuê bao viễn thông (Điều 15)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung hai cụm từ “được đảm bảo” và “đã công bố” vào điểm c khoản 1, cụ thể như sau: “sử dụng dịch vụ viễn thông được đảm bảo theo chất lượng đã công bố và giá cước trong hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông” (01 ý kiến). Có ý kiến đề nghị quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet về vấn đề an toàn thông tin dữ liệu, để bảo vệ quyền lợi của cá nhân người sử dụng trên môi trường số (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung tại điểm e khoản 1 nội dung về quyền khiếu nại liên quan đến việc bảo mật thông tin cá nhân; bổ sung tại điểm b khoản 2 là không được phép tự thiết lập, lắp đặt hạ tầng viễn thông để kinh doanh dịch vụ viễn thông (01 ý kiến).
2.5. Về nguyên tắc thực hiện hoạt động bán buôn trong viễn thông (Điều 17)

Có ý kiến đề nghị làm rõ sự giống và khác nhau giữa quy định về “giá” tại khoản 1 Điều 17 dự thảo Luật với quy định tại điểm 8 Phụ lục 2 của dự thảo Luật Giá (giá dịch vụ kết nối viễn thông và giá dịch vụ viễn thông công ích do Bộ Thông tin Truyền thông định giá) và cần phải có hướng dẫn cụ thể để kiểm soát việc phân biệt đối xử về giá (01 ý kiến).
2.6. Về nghĩa vụ của doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường (Điều 18)

- Một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định tại khoản 1 giao Chính phủ xác định doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các thị trường dịch vụ viễn thông do Nhà nước quản lý vì đã được xác định theo quy định của Điều 24 Luật Cạnh tranh (05 ý kiến).
- Một số ý kiến đề nghị bổ sung tại điểm c khoản 2, ngoài việc doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường hoặc là nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường không được phép cung cấp dịch vụ viễn thông với giá cước thấp hơn giá thành, thì cần bổ sung điều kiện như quy định tại điểm a khoản 1 Điều 27 Luật Cạnh tranh là “dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ đối thủ cạnh tranh” (04 ý kiến). Có ý kiến đề nghị bổ sung hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường (01 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị làm rõ khái niệm về hành vi bù chéo dịch vụ viễn thông tại điểm b khoản 2 (02 ý kiến).
- Có ý kiến đồng tình với việc điều tiết thị trường bán buôn để thúc đẩy mô hình dịch vụ di động ảo (MVNO) (01 ý kiến).
2.7. Về thiết lập mạng viễn thông (Điều 20)

Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung: khi các doanh nghiệp xin giấy phép hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh để triển khai các dịch vụ, các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan đến các tỉnh khác thì phải có chế độ thông tin, báo cáo hoặc có văn phòng đại diện hoặc có yêu cầu về đội ngũ kỹ thuật trên địa bàn (02 ý kiến).

2.8. Về từ chối cung cấp dịch vụ viễn thông (Điều 25)

- Có ý kiến cho rằng, quy định "việc cung cấp dịch vụ viễn thông không khả thi về kỹ thuật kinh tế" tại khoản 3 là chưa phù hợp, vì khi đã ký hợp đồng là đã xác định có rủi ro về kinh tế; vì vậy, chỉ nên quy định doanh nghiệp viễn thông được phép từ chối giao kết hợp đồng, không nên quy định doanh nghiệp được đơn phương chấm dứt hợp đồng (02 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung khoản 5 nội dung về từ chối cung cấp dịch vụ nếu người sử dụng dịch vụ viễn thông thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để phòng ngừa các trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng các dịch vụ viễn thông nhằm thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 9 (02 ý kiến).
2.9. Về quản lý dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet (OTT viễn thông) (Điều 22)

- Một số ý kiến đề nghị cần phải có phương thức quản lý phù hợp đối với dịch vụ OTT viễn thông, cần nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới để quy định có độ mở, linh hoạt, nội dung gì chắc chắn, rõ ràng thì quy định cụ thể trong Luật, bảo đảm không ảnh hưởng đến quyền tiếp cận thông tin của người dân Việt Nam (10 ý kiến). Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu kỹ để có phương thức quản lý phù hợp với dịch vụ OTT viễn thông, đảm bảo chặt chẽ, khả thi và hạn chế việc tăng chi phí tuân thủ của doanh nghiệp, không ảnh hưởng đến lợi ích mà các dịch vụ mang lại và bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế (04 ý kiến). Có ý kiến cho rằng, đây là những vấn đề mới, còn thay đổi nhiều, khó quản lý, một số nước đã tiếp cận theo hướng linh hoạt để không bị bó cứng không gian phát triển, đề nghị Luật chỉ quy định về nguyên tắc, sau đó các văn bản dưới Luật sẽ quy định cụ thể (02 ý kiến). Có ý kiến đề nghị cần quy định hợp lý về quản lý đối với các dịch vụ OTT có tính xuyên biên giới để không ảnh hưởng đến đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài, cần phân biệt nghĩa vụ và trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ OTT viễn thông so với doanh nghiệp viễn thông truyền thống (01 ý kiến). Có ý kiến đề nghị nghiên cứu các luật khác, như: Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng, Luật Bảo vệ người tiêu dùng, Luật Giao dịch điện tử để thiết kế các quy định về quản lý dịch vụ OTT ở mức độ vừa phải, đáp ứng yêu cầu quản lý, đảm bảo an toàn, an ninh quốc gia, nhưng vẫn bảo đảm quyền của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nước ngoài (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị làm rõ tính khả thi của khoản 1 về dịch vụ có thu cước với các máy chủ nằm ở ngoài biên giới nước ta trong việc quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, quản lý giá, cước dịch vụ viễn thông (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị xem lại quy định việc cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet theo hình thức có thu cước thì phải tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông (khoản 1) hoặc phải có biện pháp bảo đảm sự hoạt động ổn định của dịch vụ (khoản 2) để đảm bảo tính phù hợp (01 ý kiến).
- Một số ý kiến đề nghị cân nhắc tính khả thi của quy định tại khoản 2 vì OTT là dịch vụ không thu cước, các nhà cung cấp dịch vụ không kiểm soát được việc người tiêu dùng chọn nhà mạng nào (06 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị làm rõ việc cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet theo hình thức có thu cước là loại cước gì, trường hợp nào thì thu cước, vượt ngưỡng là như thế nào, các biện pháp bảo đảm sự ổn định của dịch vụ bao gồm biện pháp gì? Đề nghị làm rõ việc sử dụng mạng xã hội, họp trực tuyến, chat zalo có bị thu tiền không? Cần đưa ra nguyên tắc và giao Chính phủ quy định cụ thể (01 ý kiến). Có ý kiến cho rằng, cần đánh giá tác động của quy định về ngưỡng OTT lớn và biện pháp bảo đảm dịch vụ ổn định để bảo đảm theo thông lệ quốc tế, bảo đảm không gian sáng tạo cho các công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin (01 ý kiến). Có ý kiến đề nghị cần phải quy định cụ thể về mức ngưỡng ngay trong luật và không giao cho Chính phủ quy định chi tiết (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị cung cấp kinh nghiệm quốc tế, đánh giá kĩ về tính khả thi của quy định về dịch vụ OTT thu phí để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên; làm rõ việc có thu phí của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không? (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị xác định chủ thể chịu trách nhiệm quản lý chất lượng sử dụng dịch vụ OTT trong trường hợp những nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài, cần làm rõ các vấn đề cụ thể cần quản lý đối với dịch vụ này (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị xem xét lại khoản 3, làm rõ nội hàm “thông tin dữ liệu” mà doanh nghiệp được phép truy cập để tránh chồng chéo với các quy định có liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin mạng (Luật An toàn thông tin mạng, Luật Công nghệ thông tin, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ luật Dân sự) và tránh việc áp đặt nghĩa vụ không cần thiết cho doanh nghiệp (02 ý kiến).
- Có ý kiến cho rằng, dự thảo Luật coi dịch vụ OTT tương tự như các dịch vụ ứng dụng viễn thông, nên định nghĩa các dịch vụ này là dịch vụ viễn thông và quản lý như các dịch vụ viễn thông là không phù hợp, có thể gây ra những cản trở đối với sự phát triển của các ứng dụng kỹ thuật số, vì các dịch vụ OTT khác biệt so với dịch vụ viễn thông
 (01 ý kiến).
- Có ý kiến cho rằng, việc yêu cầu việc cung cấp dịch vụ viễn thông qua biên giới đến người sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam phải thông qua thỏa thuận thương mại với doanh nghiệp viễn thông Việt Nam sẽ làm hạn chế sự phát triển của các dịch vụ OTT tại Việt Nam (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị cần phải tính toán, cân bằng trong xác định giá dịch vụ cũng như thuế dịch vụ đối với các nhà cung cấp dịch vụ OTT để cân đối lại tiền đầu tư hạ tầng của các dịch vụ viễn thông (01 ý kiến).
2.10. Về quản lý dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây (Điều 23)

- Một số ý kiến đề nghị cần nghiên cứu kỹ hơn về dịch vụ của trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây để có phương thức quản lý phù hợp, hạn chế tăng chi phí của doanh nghiệp, phù hợp với cam kết quốc tế (06 ý kiến). Có ý kiến đề nghị Luật chỉ quy định nguyên tắc, các văn bản dưới Luật sẽ quy định cụ thể (05 ý kiến). 
- Có ý kiến cho rằng quy định thông tin của người sử dụng tại khoản 2 là rộng, chồng chéo với quy định có liên quan trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin mạng; đề nghị cân nhắc quy định này (02 ý kiến). Có ý kiến cho rằng, cụm từ “tổ chức, cá nhân khác” trong quy định tại khoản 5 có nội hàm quá rộng, đề nghị sửa lại là “tổ chức, cá nhân có sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp đó” (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu thu hẹp phạm vi của Trung tâm dữ liệu là chỉ trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông để không trùng lắp với các hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin hay là các hệ thống nền tảng tương tự được quy định tại các luật khác như Luật Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin mạng, Luật Giao dịch điện tử... (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định theo hướng thu hút doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trung tâm dữ liệu tại Việt Nam và tiếp cận theo hướng quản lý về mặt kỹ thuật, cho phép cung cấp dịch vụ nếu đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật thay cho việc yêu cầu về đặt văn phòng đại diện hay có thỏa thuận thương mại với các doanh nghiệp Việt Nam (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu, quy định lại các khoản 3, 4, 5, 6 để đảm bảo phù hợp với Điều 17 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Đề nghị quy định cụ thể và đánh giá kỹ tác động để tránh việc tùy tiện xâm phạm đời tư cá nhân một cách bất hợp pháp (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị sửa tên Điều 23 cho phù hợp với nội dung của Điều này (01 ý kiến).

3. Về viễn thông công ích (Chương III)

  - Nhiều ý kiến nhất trí việc tiếp tục duy trì Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích (Quỹ) nhưng cần hoàn thiện quy định về Quỹ (23 ý kiến). Có ý kiến cho rằng phải duy trì Quỹ này để Trung ương điều tiết chung, ưu tiên cho các tỉnh điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn để hỗ trợ xây dựng các trạm phát sóng (01 ý kiến).
 - Một số ý kiến đề nghị đánh giá kỹ hiệu quả hoạt động của Quỹ trong thời gian vừa qua (07 ý kiến). Một số ý kiến đề nghị không quy định Quỹ này (11 ý kiến).
- Nhiều ý kiến cho rằng cần nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các nước về hoạt động của Quỹ để quy định rõ ràng, cụ thể hơn về quản lý và sử dụng Quỹ, đảm bảo đúng mục đích, có hiệu quả, khách quan và minh bạch; rà soát, hoàn thiện và phân định rõ từng dịch vụ viễn thông công ích và bổ sung quyền, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành ở địa phương trong việc sử dụng và quản lý Quỹ; bổ sung quy định cụ thể về tổ chức, nguyên tắc hoạt động, nguồn thu, mức thu, nhiệm vụ chi và quyền hạn của Quỹ, quản lý tài chính, kiểm toán, đảm bảo đồng bộ với Luật Ngân sách nhà nước, Luật Phí và lệ phí (20 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị cần có chính sách đối với những doanh nghiệp nhỏ, miễn thu hoặc thu ở mức tỷ lệ thấp hơn để khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông nhỏ phát triển (01 ý kiến). Có ý kiến đề nghị chỉ quy định 02 nguồn hình thành Quỹ là viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài và các nguồn thu hợp pháp khác; do vậy doanh nghiệp sẽ không phải đóng góp, tránh bị thu hai lần (thuế và đóng góp bắt buộc vào Quỹ) (01 ý kiến). 

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại địa phương trong việc quản lý, sử dụng Quỹ để đảm bảo phù hợp với mục tiêu của Quỹ và pháp luật về ngân sách nhà nước; mở rộng chi cho cả hoạt động đầu tư các công trình hạ tầng viễn thông phục vụ phát triển sản xuất thiết bị viễn thông, mô hình, giải pháp nền tảng số, dịch vụ mới và phục vụ các hoạt động viễn thông công ích, nhất là ở các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo mà khó thu hút các nhà đầu tư về lĩnh vực này; bổ sung khoản tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư của Quỹ vào nguồn hình thành Quỹ (khoản 2 Điều 33) (04 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị giao Quỹ này cho Bộ Tài chính quản lý giống như Quỹ Phòng thủ dân sự quy định trong Luật Phòng thủ dân sự. Bộ Thông tin và Truyền thông và một số Bộ, ngành khác sẽ có chức năng định hướng sử dụng Quỹ này (01 ý kiến). Có ý kiến đề nghị giao cho địa phương tổ chức thực hiện Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích và đảm bảo Quỹ được sử dụng đúng đối tượng, tiết kiệm chi phí (01 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định liên quan đến hỗ trợ viễn thông cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn (01 ý kiến). Có ý kiến cho rằng, để thực hiện nhiệm vụ phát triển viễn thông ở miền núi, vùng sâu, vùng xa thì cần phải có một chương trình đầu tư, quy hoạch cụ thể và phải được kiểm soát để tránh cơ chế xin cho (01 ý kiến). 
- Có ý kiến đề nghị nên giới hạn phạm vi hoạt động của Quỹ để tránh chồng lấn với nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng thụ hưởng của Quỹ là các điểm trường, các trạm y tế xã được hỗ trợ dịch vụ truy cập internet băng rộng cố định mặt đất vì các đối tượng này nằm trong danh mục chất lượng dịch vụ viễn thông công ích để thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 14/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông (01 ý kiến).

- Có ý kiến cho rằng, quy định Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách là không thống nhất với Điều 32 dự thảo Luật, đề nghị không nên giao "Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ chế đóng góp" (01 ý kiến). Có ý kiến đề nghị nếu duy trì Quỹ là quỹ tài chính ngoài ngân sách thì phải bảo đảm đúng tiêu chí (01 ý kiến), cân nhắc đổi tên của Quỹ cho phù hợp hơn với mục tiêu, tính chất hoạt động của Quỹ (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị quy định các nguyên tắc cơ bản để xác định danh mục các loại dịch vụ viễn thông công ích có gì khác so với các loại dịch vụ viễn thông thông thường được phổ cập đến tất cả người dân (01 ý kiến).
  - Có ý kiến đề nghị luật hóa các nội dung được quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã triển khai trong thời gian qua liên quan đến các nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ, đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng, tăng tính hiệu quả của Quỹ (02 ý kiến).

4. Về cấp giấy phép viễn thông (Chương IV)

4.1. Về giấy phép viễn thông (Điều 34)

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định thời hạn cấp Giấy phép viễn thông dài hơn để tránh việc gây phiền hà cho doanh nghiệp và có thể làm phát sinh tiêu cực, cụ thể: Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng có thời hạn không quá 25 năm; Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng có thời hạn không quá 20 năm; Giấy phép thiết lập mạng viễn thông vùng riêng có thời hạn không quá 15 năm (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị cần đồng bộ thời hạn cấp giấy phép viễn thông với thời hạn cấp tần số vô tuyến điện kèm theo để không xảy ra trường hợp doanh nghiệp khi bắt đầu đấu giá tần số vô tuyến điện lại không được cấp giấy phép viễn thông (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung các quy định để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước ở địa phương trong lĩnh vực viễn thông (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị xem xét, chỉnh lý quy định tại khoản 4 Điều 34 và Điều 38 để tránh trùng lặp về mặt nội dung
 (01 ý kiến).
4.2. Về điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông (Điều 38)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung trường hợp hợp nhất doanh nghiệp tại điểm d khoản 1 để thống nhất với khoản 31 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép viễn thông ngay trong luật mà không giao cho Chính phủ quy định, tương tự như Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Tần số vô tuyến điện (01 ý kiến). Có ý kiến đề nghị phân cấp cho địa phương thực hiện cấp giấy phép, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ là cơ quan kiểm tra, thanh tra (01 ý kiến). Một số ý kiến đề nghị rà soát quy định về cấp giấy phép viễn thông để giảm bớt thủ tục hành chính (04 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị làm rõ quy định về đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện vì lĩnh vực viễn thông là lĩnh vực chuyên ngành (01 ý kiến).
4.3. Về thu hồi, hoàn trả giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông (Điều 42)

- Có ý kiến cho rằng, điểm a, điểm b của khoản 2 Điều 42 dự thảo Luật có quy định: 02 trường hợp khi tổ chức vi phạm quy định tại điểm a và điểm h ở khoản 1 thì ngoài việc bị thu hồi giấy phép còn bị yêu cầu chấm dứt hoạt động kinh doanh; 06 trường hợp khác tại khoản 1 bị thu hồi giấy phép nhưng không bị yêu cầu chấm dứt hoạt động kinh doanh theo quy định tại khoản 2. Vì vậy, đề nghị xem xét, nghiên cứu, rà soát, thể hiện lại trong dự thảo Luật. Ngoài ra, đề nghị làm rõ nội hàm của cụm từ “không phù hợp” tại điểm c, khoản 1 và điểm c khoản 2 (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị chỉnh lý lại các khoản của Điều 42 để phù hợp với tên Điều (01 ý kiến).
4.4. Về phí quyền hoạt động viễn thông (Điều 44)

Có ý kiến đề nghị xem lại quy định tại khoản 3 về việc giao Chính phủ quy định danh mục phí dịch vụ viễn thông để phù hợp và thống nhất với quy định của Luật Phí và lệ phí (số thứ tự 4, mục 6, Phụ lục l) (01 ý kiến).

5. Về kết nối và chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông (Chương V)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về các cơ chế, chính sách để các doanh nghiệp tham gia xây dựng hạ tầng dùng chung (ví dụ sử dụng Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích) (01 ý kiến).
- Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định khuyến khích các nhà mạng dùng chung, có thể tích hợp, kết nối được các BTS để tiết kiệm kinh phí, tránh ảnh hưởng cho các cư dân sống ở xung quanh vùng phát sóng (03 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung chính sách khuyến khích, chia sẻ dùng chung hạ tầng mạng và yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông bắt buộc phải cam kết dùng chung và chia sẻ (01 ý kiến).

- Một số ý kiến cho rằng, Nhà nước phải quản lý chặt chẽ để đảm bảo việc kết nối và chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông, quy định rõ việc chia sẻ hạ tầng và giá thành trong luật (04 ý kiến). Có ý kiến cho rằng, trong Luật Viễn thông hoặc Luật Xây dựng cần phải quy định cơ quan chủ trì đầu tư xây dựng cơ bản hạ tầng dùng chung cho cả viễn thông, điện lực... (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị nên nghiên cứu quy định chỉ có một doanh nghiệp đầu tư quản lý hạ tầng viễn thông và cho các nhà mạng thuê lại (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị giao cho địa phương quyết định việc chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông giữa các doanh nghiệp viễn thông để bảo đảm yêu cầu về cảnh quan môi trường và quy hoạch đô thị, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ ban hành quy chuẩn công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động và nguyên tắc sử dụng chung (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng của hoạt động chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông bao gồm cả các đơn vị thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bên cạnh đối tượng là các doanh nghiệp viễn thông tại Điều 48 (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung việc chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông, bên cạnh việc thực hiện thông qua hợp đồng thì phải ưu tiên miễn phí đối với các trường hợp cấp bách, các trường hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đề nghị quy định cụ thể về nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong việc xây dựng, quản lý hạ tầng viễn thông phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (02 ý kiến). Có ý kiến đề nghị cân nhắc, bổ sung cơ quan quyết định việc chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông giữa doanh nghiệp viễn thông với tổ chức trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định các doanh nghiệp có thể dùng chung cơ sở hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo theo chương trình mục tiêu quốc gia về viễn thông công ích và các doanh nghiệp (bao gồm cả ngành điện lực) khi triển khai hạ tầng (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị điều chỉnh điểm a khoản 1 Điều 48 quy định về chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông giữa các doanh nghiệp viễn thông nhằm bảo đảm thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông hiệu quả, thuận lợi, nhanh chóng hoặc bảo đảm yêu cầu về cảnh quan, môi trường và quy hoạch của đô thị. Đề nghị quy định rõ là “quy hoạch có liên quan” hoặc quy định là “quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch khác...” (02 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị rà soát quy định tại Điều 48 để phù hợp với Điều 5 về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn các trường hợp được kết nối mạng, chia sẻ hạ tầng, các trường hợp được ưu tiên kết nối, chia sẻ ngay trong luật này mà không giao cho Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết như tại các điều từ Điều 46 đến Điều 48 của dự thảo Luật (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ "và quy định cụ thể" vào khoản 3 Điều 48 và sửa đổi như sau: "Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định và quy định cụ thể việc chia sẻ hạ tầng viễn thông trong các trường hợp sau đây", vì việc này sẽ giúp doanh nghiệp viễn thông thuận lợi trong việc chia sẻ hạ tầng viễn thông và giúp địa phương thuận lợi trong quản lý, vận hành (01 ý kiến).

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định rõ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, khung pháp lý cho hoạt động đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật viễn thông, cơ chế quản lý, nguyên tắc, phương pháp xác định giá thuê trong trường hợp chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật được quyền cho thuê nhằm mục đích chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông tại các khu nhà chung cư, khu đô thị, khu công nghiệp... để đáp ứng nhu cầu của người dân và tránh tình trạng độc quyền (03 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị rà soát, bổ sung các chủ thể pháp lý khác liên quan đến đầu tư, xây dựng, quản lý hạ tầng kĩ thuật viễn thông trong tòa nhà chung cư để đảm bảo đầy đủ, thống nhất với các luật chuyên ngành về xây dựng, nhà ở (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị rà soát về quyền, nghĩa vụ, sự phối hợp của doanh nghiệp viễn thông và sự quản lý nhà nước của chính quyền địa phương để nâng cấp hạ tầng viễn thông mà không làm ảnh hưởng nhiều đến hạ tầng giao thông và cảnh quan môi trường (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung các quy định để việc lắp đặt các trạm phát sóng trên các mái nhà của các hộ gia đình bảo đảm quyền lợi của những người ở xung quanh (sức khỏe) do tác động của trạm phát sóng (01 ý kiến).

6. Về tài nguyên viễn thông (Chương VI)

6.1. Về phân bổ, sử dụng, hoàn trả kho số viễn thông, tài nguyên Internet (Điều 51)



- Có ý kiến đề nghị thay chính sách ưu tiên phân bổ kho số, tài nguyên Internet cho vùng sâu, vùng xa bằng chính sách ưu tiên hỗ trợ phát triển hạ tầng viễn thông tại các khu vực này (01 ý kiến).
- Một số ý kiến đề nghị chỉ quy định những vấn đề mang tính nguyên tắc tại Điều này, còn các quy định khác về trình tự, thủ tục  đấu giá thì nên dẫn chiếu theo Luật Đấu giá tài sản (03 ý kiến); có ý kiến đề nghị các quy định chi tiết khác thì giao Chính phủ quy định để bảo đảm linh hoạt hơn trong quá trình thực hiện (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị nêu rõ lý do của việc luật hóa các quy định về đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet đã quy định tại Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị rà soát lại khoản 2 và khoản 3 để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với quy định của Luật Đấu giá, trong đó xác định rõ sự tham gia của các doanh nghiệp nhà nước, tránh khả năng gây thất thoát khi cho phép chuyển nhượng lại quyền sử dụng kho số (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị làm rõ các chi phí liên quan đến việc tổ chức đấu giá tại khoản 4, căn cứ xác định giá khởi điểm 1.000.000đ/thuê bao và đánh giá tác động (01 ý kiến). Đề nghị quy định những nội dung liên quan đến giá khởi điểm trong Nghị định của Chính phủ (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Điều này về quy chế, cơ chế đền bù cho các doanh nghiệp khi thực hiện mua sắm, sử dụng tài nguyên trong trường hợp thu hồi kho số viễn thông, tài nguyên Internet để khi cần thiết phục vụ những lợi ích công cộng (01 ý kiến).

- Có ý kiến cho rằng, quy định tại điểm b khoản 4 là chưa rõ ràng, việc đấu giá tất cả các số thuê bao cấp mới và khi đấu giá không thành công thì sẽ cấp trực tiếp là chưa đúng, chưa phù hợp với thông lệ của các nước; đề nghị quy định theo hướng chỉ lựa chọn những số đẹp, tương tự như số xe ô tô đang thí điểm đấu giá và cần có cơ chế riêng cho các số thuê bao (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị quy định trách nhiệm về tài chính đối với những chủ sở hữu thuê bao có cấu trúc đặc biệt (số đẹp) (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc bổ sung quy định cụ thể mức giá của doanh nghiệp phải trả đối với kho số viễn thông, tài nguyên Internet trong trường hợp được phân bổ để bảo đảm tính đầy đủ, chặt chẽ; đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung về đấu giá kho số viễn thông, Internet (02 ý kiến).
- Có ý kiến cho rằng, cần phải xem xét, nghiên cứu sao cho xác định được đối tượng đấu giá để thu ngân sách nhà nước và quản lý hoạt động giao dịch của những người có nhu cầu sử dụng số đẹp (01 ý kiến).- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn về trách nhiệm của các cơ quan chức năng của Bộ để tránh nhầm lẫn là Bộ Thông tin và Truyền thông trực tiếp thực hiện các nội dung đấu giá (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị rà soát, hoàn thiện nội dung về đấu giá kho số viễn thông, tài nguyên Internet, trong đó có mức giá doanh nghiệp phải trả trong trường hợp phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet đã thực hiện đấu giá nhưng không thành công (01 ý kiến).


- Có ý kiến đề nghị bổ sung tại điểm đ khoản 1 nội dung quy định hoạt động đảm bảo quốc phòng, an ninh để ưu tiên phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet và phù hợp với các nội dung được ưu tiên truyền qua mạng viễn thông quy định tại Điều 7 dự thảo Luật (01 ý kiến).
6.2. Về chuyển nhượng kho số viễn thông, tài nguyên Internet Việt Nam (Điều 53)

Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung liên quan đến vấn đề thu hồi kho số viễn thông (01 ý kiến).

6.3. Về hoàn trả giá cước và bồi thường thiệt hại (Điều 62)
- Có ý kiến cho rằng việc doanh nghiệp không phải bồi thường thiệt hại quy định tại khoản 2 là không thống nhất với quy định tại khoản 2 Điều 419 Bộ luật Dân sự, đề nghị nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp (01 ý kiến). Có ý kiến đề nghị quy định tại khoản 2 các trường hợp không phải bồi thường thiệt hại gián tiếp hoặc nguồn lợi không thu được do việc cung cấp dịch vụ viễn thông không bảo đảm thời gian và chất lượng gây ra (như vì lý do quốc phòng, an ninh…), còn các trường hợp khác phải thực hiện bồi thường theo nguyên tắc chung của khoản 2 Điều 419 Bộ luật Dân sự (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bỏ quy định miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng tại khoản 4 vì Bộ luật Dân sự đã quy định nội dung này (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chịu trách nhiệm trước pháp luật khi doanh nghiệp, đại lý viễn thông gây thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ, các thuê bao (01 ý kiến).

7. Về công trình viễn thông (Chương VIII)

7.1. Về quy hoạch công trình viễn thông (Điều 63)

- Một số ý kiến cho rằng, quy định tại khoản 1 không phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, đề nghị quy định rõ trường hợp nào mới được phép đặt công trình viễn thông, tài sản của doanh nghiệp viễn thông trên đất công, trụ sở công, công trình công (03 ý kiến). 

- Có ý kiến đề nghị rà soát lại việc thuê đất để lắp đặt công trình viễn thông bảo đảm đúng nguyên tắc về quản lý, sử dụng đất đai (02 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung “khu du lịch” vào các quy hoạch xây dựng quy định tại khoản 2 (01 ý kiến).
7.2. Về đất sử dụng cho công trình viễn thông (Điều 64)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung về phương thức lắp đặt công trình viễn thông trên đất công và tài sản công khác, đơn vị cho thuê được phép quản lý và sử dụng số tiền thu được theo quy định của pháp luật (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về ưu tiên xây dựng công trình viễn thông trên các loại đất không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng để xây dựng và không được chuyển đổi mục đích sử dụng đất (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ việc giao đất sử dụng cho công trình viễn thông, cần cho phép duy trì các trạm phát sóng hiện có và cân nhắc việc không tiếp tục xây dựng mới (01 ý kiến).



- Có ý kiến cho rằng, việc quy định Ủy ban nhân dân căn cứ vào quy hoạch về hạ tầng thông tin, có trách nhiệm giao đất để thực hiện công trình viễn thông, là chưa phù hợp với Luật Đất đai (như trường hợp đối với đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng), đề nghị cần xác định trường hợp cụ thể nào được chuyển đổi mục đích sử dụng đất (01 ý kiến). Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể các loại đất dành cho từng loại công trình viễn thông, cần kết hợp các loại đất ở, đất sản xuất, kinh doanh và các loại đất khác để xây dựng, phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông; rà soát, thống nhất, làm rõ chính sách, quy định về đất sử dụng cho công trình viễn thông để tránh sự mâu thuẫn, chồng chéo giữa Luật Xây dựng về đất sử dụng cho công trình viễn thông (đất hạ tầng kỹ thuật) và Luật Đất đai (đất bưu chính, viễn thông) (02 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về việc xây dựng trạm di động BTS trên đất ở trong khu vực thành phố, thị xã, thị trấn. Đồng thời, cần quy định doanh nghiệp viễn thông phải cam kết di dời bằng nguồn kinh phí của mình khi Nhà nước thu hồi đất của chủ đất để xây dựng hạ tầng khác (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bỏ Điều 64 vì dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã quy định rõ các nội dung về đất cho công trình viễn thông và chế độ giao đất (01 ý kiến). 
7.3. Về thiết kế, xây dựng công trình viễn thông (Điều 65)

- Có ý kiến cho rằng, quy định về hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại khoản 2 chỉ phù hợp với khu vực trung tâm đô thị thành phố, còn các khu vực khác, như: vùng nông thôn thì không thể có ngay hệ thống hạ tầng viễn thông hoàn chỉnh hoặc các công trình giao thông từ Bắc vào Nam sẽ gây khó khăn trong thiết kế hạ tầng kỹ thuật; đề nghị quy định một số khu vực cụ thể, bắt buộc phải thực hiện theo quy định này (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị phải quy định cụ thể, rõ ràng hơn trách nhiệm của các bên trong việc phối hợp về thiết kế, xây dựng công trình viễn thông (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị quy định giao Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý, hướng dẫn cụ thể các nội dung tại khoản 3 để tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong phối hợp quản lý hạ tầng viễn thông gắn với việc đầu tư lắp đặt thiết bị (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về chủ thể chủ trì xây dựng các công trình viễn thông, tránh tình trạng độc quyền, không minh bạch, gây khó khăn cho các doanh nghiệp khác; giao thẩm quyền cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành ở địa phương có thể tự chủ động điều phối khi doanh nghiệp muốn đấu nối, sử dụng hạ tầng (01 ý kiến).
7.4. Về quản lý công trình viễn thông (Điều 67)

- Có ý kiến đề nghị sửa đổi Điều 65 và Điều 67 theo hướng giao cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành ở địa phương là chủ đầu tư các công trình viễn thông và quản lý đơn giá cho thuê hạ tầng kĩ thuật viễn thông thụ động dùng chung, tránh tình trạng doanh nghiệp nắm giữ cơ sở hạ tầng viễn thông không tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác; chủ động tăng giá cho thuê hạ tầng (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung chính sách hỗ trợ kêu gọi đầu tư, sự phối hợp giữa các chủ đầu tư, doanh nghiệp viễn thông với các đơn vị có liên quan, với các đơn vị quản lý về giao thông, công trình mạng lưới điện có các công trình sử dụng chung về công trình hạ tầng.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung chính sách ưu đãi để khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện hạ ngầm, chỉnh trang hạ tầng, nhất là tại các đô thị lớn (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị quy định rõ trách nhiệm của Chủ đầu tư tòa nhà chung cư, trong đó cần quy định linh hoạt để Ban Quản lý khu chung cư có thể tự lựa chọn các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông đảm bảo chất lượng và giá thành phù hợp (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung một số quy định có tính nguyên tắc về trách nhiệm của các địa phương trong bảo đảm hành lang an toàn đối với các công trình viễn thông (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về quản lý hạ tầng viễn thông sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, quy định cơ quan có thẩm quyền phê duyệt việc dịch chuyển hạ tầng viễn thông (cống, bể cáp, cáp treo) liên quan đến kinh phí của nhà nước (01 ý kiến).

- Có ý kiến cho rằng, cách bảo quản, bảo trì, bảo dưỡng công trình trên đất của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân là khác nhau. Vì vậy, đề nghị có quy định riêng đối với việc thiết lập cơ sở hạ tầng viễn thông, cung cấp dịch vụ viễn thông đối với công trình, thiết bị viễn thông sử dụng trên đất của người dân và doanh nghiệp khác (01 ý kiến).- Có ý kiến đề nghị bổ sung hình thức kinh doanh hạ tầng kỹ thuật viễn thông (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cơ quan quản lý nhà nước ban hành khung pháp lý cho hoạt động đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật viễn thông, cũng như cơ chế quản lý giá trong trường hợp chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật được quyền cho thuê (01 ý kiến).
8. Về một số nội dung khác

8.1. Về các quy hoạch

- Một số ý kiến cho rằng, cần rà soát các quy định về quy hoạch liên quan đến Luật Quy hoạch (03 ý kiến). Có ý kiến đề nghị bổ sung quy hoạch tài nguyên viễn thông tại khoản 1 Điều 8 (01 ý kiến), đề nghị bổ sung hạ tầng kỹ thuật viễn thông vào quy hoạch tổng thể để đồng bộ với các hạ tầng khác đang có (01 ý kiến). Có ý kiến đề nghị chỉ quy định những công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia hoặc điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng thì mới phải quy hoạch và có kế hoạch sử dụng đất (01 ý kiến), đề nghị không quy định việc xây dựng quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia vì nội dung này có trong quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông (01 ý kiến). Có ý kiến đề nghị rà soát để đảm bảo thống nhất giữa điểm a khoản 2 Điều 67 dự thảo Luật với điểm g khoản 2 Điều 27 Luật Quy hoạch (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định trong luật về việc doanh nghiệp cũng phải lập quy hoạch (01 ý kiến). 
- Tại khoản 4 Điều 8: Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung “Trên cơ sở quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông quốc gia, doanh nghiệp viễn thông xây dựng quy hoạch, kế hoạch của doanh nghiệp mình đảm bảo phù hợp với quy hoạch của địa phương”, vì ngoài quy hoạch tổng thể của quốc gia, thì còn có quy hoạch ngành, quy hoạch địa phương (01 ý kiến). Có ý kiến đề nghị cần phân cấp và giao cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch theo từng cấp, đảm bảo quy hoạch, kế hoạch của các doanh nghiệp không bị trùng lặp, chồng chéo, phù hợp với các quy hoạch ngành, địa phương (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị làm rõ về "quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động ở địa phương" tại khoản 3 Điều 64 thì đối tượng nào thực hiện việc lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động ở địa phương? (01 ý kiến).
8.2. Về trách nhiệm quản lý nhà nước về viễn thông

Có ý kiến đề nghị quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, nhất là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (01 ý kiến). Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể tại Điều 68 và Điều 69 về trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong quản lý, ngăn chặn, giảm thiểu thông tin xấu, độc phát sinh trên hệ thống Internet, tài nguyên Internet (01 ý kiến). Có ý kiến đề nghị bổ sung vai trò quản lý nhà nước của các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Quốc phòng (01 ý kiến).
 8.3. Về quản lý SIM rác và thông tin thuê bao

- Một số ý kiến đề nghị quy định chặt chẽ về quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông và chủ sở hữu thuê bao trong việc quản lý thông tin thuê bao, trách nhiệm hạn chế SIM rác đối với các đại lý và có nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm (04 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị quy định việc đối soát thông tin khách hàng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đăng ký thông tin thuê bao di động (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về định danh và xác thực điện tử đối với thông tin thuê bao di động (01 ý kiến).
8.4. Về quản lý giá cước viễn thông

- Có ý kiến đề nghị sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 18 như sau: “Không cung cấp dịch vụ viễn thông với giá cước thấp hơn giá thành trừ trường hợp phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giáo dục, y tế theo quy định” để đảm bảo các nội dung ưu tiên truyền qua mạng viễn thông phục vụ nhu cầu thiết yếu, cấp bách, đảm bảo an sinh xã hội (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị chuyển quy định “không bù chéo các dịch vụ viễn thông” từ khoản 3 Điều 58 (căn cứ xác định giá cước viễn thông) sang Điều 57 (nguyên tắc xác định giá cước viễn thông) (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị quy định rõ "hành vi áp đặt, phá giá giá cước viễn thông” (01 ý kiến).
8.5. Nội dung khác

- Có ý kiến đề nghị báo cáo rõ hơn về đánh giá tác động của các nhóm chính sách mới của dự án Luật (04 ý kiến). Có ý kiến đề nghị đánh giá tác động của các quy định của dự thảo Luật bảo đảm phù hợp với các Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến chính sách về dân tộc thiểu số và miền núi
 (01 ý kiến).

- Một số ý kiến đề nghị làm rõ khái niệm “chính sách công cộng chính đáng” tại điểm a khoản 2 Điều 24 (Về cung cấp dịch vụ viễn thông qua biên giới đến người sử dụng dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam) bao gồm những nội dung gì và các yêu cầu mà nhà cung cấp dịch vụ cần tuân thủ (05 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung dịch vụ viễn thông khẩn cấp (dịch vụ tự chọn cho người tiêu dùng) tại Điều 28 trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế (sử dụng 1 số điện thoại khẩn cấp, nút bấm khẩn cấp...) (02 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị không quy định việc ban hành danh bạ điện thoại do hiện nay số thuê bao cố định đã giảm rất nhiều (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung một điều mang tính nguyên tắc áp dụng luật khi có sự khác biệt với cam kết quốc tế (01 ý kiến). Có ý kiến đề nghị rà soát các điều ước quốc tế để quy định phù hợp, vừa thu hút đầu tư nước ngoài vào thị trường viễn thông Việt Nam vừa có biện pháp quản lý cụ thể, phù hợp (01 ý kiến). Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn các nội hàm về hợp tác quốc tế về viễn thông tại Điều 71, gồm: đào tạo, bồi dưỡng nhân lực viễn thông hay nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về viễn thông, hợp tác để chia sẻ tài nguyên truyền thông, hợp tác trao đổi chuyên gia để phát triển lĩnh vực viễn thông của Việt Nam (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị rà soát, đánh giá kỹ về hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh liên quan đến lĩnh vực viễn thông (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung hình thức dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money) nếu đã đánh giá kỹ về pháp luật và hạ tầng viễn thông đáp ứng được (02 ý kiến).

- Một số ý kiến đề nghị rà soát, tránh giao cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quá nhiều điều, khoản hướng dẫn (03 ý kiến). Một số ý kiến đề nghị rà soát, xác định đúng thẩm quyền quy định chi tiết của Bộ trưởng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (03 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị dự thảo Luật cần quy định rõ dịch vụ ứng dụng QR Code là một dịch vụ viễn thông cần được quản lý (01 ý kiến).

- Có ý kiến đề nghị cụ thể hóa khái niệm "cơ quan có thẩm quyền" trong từng điều, khoản cụ thể để tránh hiểu không thống nhất, lúng túng trong quá trình thực hiện. (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào dự thảo Luật những nội dung quy định tại Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Viễn thông và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông (01 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ "bảo vệ trẻ em" vào khoản 1 Điều 28 và sửa thành: “Dịch vụ viễn thông khẩn cấp là dịch vụ gọi đến các số liên lạc khẩn cấp của cơ quan công an, cứu hỏa, cấp cứu và bảo vệ trẻ em” (01 ý kiến).
- Có ý kiến cho rằng, khi một doanh nghiệp viễn thông không còn khả năng cung cấp dịch vụ, có kế hoạch ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông thì cần phải có cơ chế để doanh nghiệp viễn thông khác mua lại hoặc doanh nghiệp khác được góp vốn vào để duy trì hoạt động hoặc Nhà nước phải có trách nhiệm quản lý để đảm bảo hoạt động viễn thông được diễn ra thông suốt (02 ý kiến).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về quản lý vệ tinh chùm tầm thấp (LEO) vì những lợi ích rất lớn của việc này (02 ý kiến). 

- Một số ý kiến đề nghị rà soát, bố cục lại một số điều, khoản để bảo đảm tính logic, dễ hiểu hơn (05 ý kiến). Có ý kiến đề nghị sử dụng đầy đủ cụm từ “nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tại các điều, khoản trong dự thảo Luật (01 ý kiến).
Trên đây là tổng hợp ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ và Hội trường về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 5, Tổng Thư ký Quốc hội trân trọng báo cáo./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Thư ký;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ TT&TT;

- TTUB KH,CN&MT;

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND;

-  Lưu: HC, KHCNMT.

Số e-PAS: 132281
	TỔNG THƯ KÝ 

Đã ký
Bùi Văn Cường


� 05 nhóm cam kết quốc tế cần rà soát: (1) Về mở cửa thị trường, (2) Về thể chế, môi trường kinh doanh viễn thông, (3) Liên quan đến luật pháp quốc tế, (4) Về thủ tục tại các diễn đàn, tổ chức chuyên môn, (5) Các khái niệm trong lĩnh vực viễn thông được định nghĩa trong các điều ước quốc tế.


� (i) Việc cung cấp các dịch vụ OTT phụ thuộc hoàn toàn vào việc kết nối với mạng internet, là một dịch vụ viễn thông được cung cấp bởi các doanh nghiệp viễn thông, sự phụ thuộc này mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp viễn thông, vì thông qua đó họ có thể thúc đẩy doanh nghiệp bằng cách cung cấp các dịch vụ dữ liệu; (ii) Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông sử dụng các tài nguyên viễn thông như tần số, là tài nguyên hữu hạn và kho số viễn thông để cung cấp dịch vụ và có các thỏa thuận theo hợp đồng cung cấp dịch vụ với người sử dụng để thu phí. Dịch vụ OTT hoạt động trên nền tảng Internet mở và không hạn chế, phần lớn là không thu phí; (iii) Dịch vụ OTT dựa trên các ứng dụng công nghệ thông tin nên thị trường cho dịch vụ OTT có tính cạnh tranh cao hơn nhiều so với thị trường viễn thông truyền thống. Người dùng dịch vụ OTT có thể tự do sử dụng đồng thời nhiều ứng dụng hoặc tự do thay đổi nhà cung cấp dịch vụ mà không phải cần sự đồng ý của nhà cung cấp dịch vụ và không mất chi phí. Các dịch vụ viễn thông được cung cấp dưới dạng thuê bao với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông có thu phí và có các nghĩa vụ ràng buộc; (iv) Tình trạng doanh thu của các dịch vụ nhắn tin và thoại truyền thống bị sụt giảm không chỉ diễn ra ở thị trường Việt Nam, mà phản ánh xu hướng toàn cầu trong nền kinh tế đang ngày càng được số hóa. 


� Cụ thể: khoản 4 Điều 34 quy định "Chính phủ quy định chi tiết thẩm quyền, điều kiện, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép viễn thông, yêu cầu chấm dứt hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông"; khoản 4 Điều 38 giao Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.


� Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về “Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” và Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa XIV về “Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.
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